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1 Nguyễn Quỳnh Anh 12-12-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Đạt Nguyễn Thị Năm
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0972394359

2 Trần Hữu Tuấn Anh 17-02-18 Nam Kinh Trần Hữu Thống Thái Thị Giang
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0346766152

3 Nguyễn Mạc Gia Bảo 12-11-18 Nam Kinh Nguyễn Mạc Hòa Đoàn Thị Thúy
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0385151759

4 Nguyễn Trọng Đức Bình 24-12-18 Nam Kinh Nguyễn Trọng Tuấn Phạm Thị Hạnh
Thôn An Phú - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
A n Phú 0936576523

5 Nguyễn An Bình 15-11-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Khỏe Đỗ Thu Hà
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0967146789

6 Bùi Tiến Cường 16-12-18 Nam Kinh Bùi Văn Thành Lê Thị Huyền Trang
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0929333398

7 Trần Bảo Châu 25-02-18 Nữ Kinh Trần Văn Lợi Ngô Thị Thuý
Thôn Trại Kênh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Lực Nông 0904369852

8 Phạm Nguyễn Hải Đăng 14-04-18 Nam Kinh Phạm Thế Anh Nguyễn Thị Thúy
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0356222231

9 Phạm Minh Hà 26-05-18 Nữ Kinh Phạm Văn Đức Phạm Thị Huyền
Thôn An Phú - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
A n Phú 0858854389

10 Nguyễn Hoàng Hải 09-03-18 Nam Kinh Nguyễn Hoàng Hùng Nguyễn Thị Xuân Vui
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0915654094

11 Nguyễn Đình Hiệp 11-07-18 Nam Kinh Nguyễn Đình Hành Ngô Thị Quyên
Thôn Tân Thanh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Tân Thanh 0944829717

12 Vũ Phương Hoa 07-05-18 Nữ Kinh Vũ Minh Tâm Trần Thị Lan
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0979303558

13 Nguyễn Hoàng Huy 15-02-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Đoàn Hoàng Thị Yến
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0827565442

14 Phạm Đăng Khánh 23-12-18 Nam Kinh Phạm Hồng Quân Phạm Thu Thảo
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0982038629

15 Phạm Đăng Khoa 10-02-18 Nam Kinh Phạm Văn Hưng Nguyễn Thị Nhung
Xã Hoà Bình - Huyện Vĩnh Bảo - Thành Phố 

Hải Phòng
Đại Đồng 0394296396

16 Bùi Phúc Lâm 26-04-18 Nam Kinh Bùi Đình Khánh Trần Thị Thảo
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá 0334280128

17 Nguyễn Tú Linh 03-12-18 Nữ Kinh Nguyễn Phi Hùng Đào Thị Thu
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0904220166

18 Nguyễn Xuân Nhật Minh 09-06-18 Nam Kinh Nguyễn Xuân Ước Phạm Thị Thu
Xã Vĩnh Hòa - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải 

Dương
Vụ Nông 0349380994

19 Nguyễn Bảo Ngân 20-02-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thuấn Hoàng Thị Thu Hà
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0367917976

20 Phạm Thị Bích Ngọc 04-05-18 Nữ Kinh Phạm Thế Toàn Phạm Hoài Thương
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0333449987

21 Nguyễn Thảo Nguyên 21-05-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Đệ Phùng Thị Hường
Thôn Lực Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Lực Nông 0386884201
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22 Trương Thiện Nhân 29-11-18 Nam Kinh Trương Văn Đức Phạm Thị Thuận
Thôn Trại Kênh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Trại Kênh 0378118993

23 Nguyễn Hoàng Khả Nhi 18-11-18 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Đạt Tống Thị Như
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0388479632

24 Lê Quỳnh Như 08-10-18 Nữ Kinh Lê Văn Hoan Nguyễn Thu Hường
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0962336019

25 Lê Quang Phúc 15-08-18 Nam Kinh Lê Văn Đức Trần Thị Tâm
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0988681704

26 Hoàng Xuân Phúc 01-05-18 Nam Kinh Hoàng Đình Tính Nguyễn Thị Nguyện
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0915027947

27 Bùi Thế Sơn 12-03-18 Nam Kinh Bùi Xuân Thuật Lê Thị Bích Lam
Thôn An Phú - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
A n Phú 0395982388

28 Nguyễn Đức Tiến 22-12-18 Nam Kinh Nguyễn Đức Thọ Lương Thị Hợp
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0936940464

29 Nguyễn Thị Minh Tú 25-01-18 Nữ Kinh Nguyễn Minh Vương Đỗ Thị Nhài
Thôn Tiên Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0855728254

30 Vũ Đình Tuấn 20-06-18 Nam Kinh Vũ Đình Hiếu Phạm Thị Hường
Thôn Tân Thanh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Tân Thanh 0978913648

31 Phạm Thế Tùng 29-09-18 Nam Kinh Phạm Ngọc Tuấn Đào Thị Thủy
Thôn Tiên Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0972094191

32 Nguyễn Quỳnh Trang 12-12-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Đạt Nguyễn Thị Năm
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0972394359

33 Lê Văn Việt 18-02-18 Nam Kinh Lê Quốc Hưng Nguyễn Thị Phượng
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0944115222

34 Lê Hà Vy 20-06-18 Nữ Kinh Lê Duy Hiệu Hà Thị Dương
Thôn An Phú - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
A n Phú 0795255685

35 Phạm Thế Minh Đức 30-11-16 nam Kinh Phạm Thế Thắng Vũ Thị Phương
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0796459770

Đại Bản, ngày 29 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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